
01 12A9 Lê Minh Duy 09/12/2005 Nam 0981884377 0917037799 0917037799

02 12A9 Đặng Hữu Huy 21/01/2005 Nam 0948161232 0908160255 0908160255

03 12A9 Lam Q.Daniel 12/04/2005 Nam 0906809513 0932635678 0932635678

04 12A9 Châu Anh Tuấn 20/02/2005 Nam 0947493069 0903542369 0903542369

05 12A9 Lương Phúc Nguyên 26/04/2005 Nam 0903047704 0779556678 0779556678

06 12A9 Lê Huỳnh Tuấn Phi 23/05/2005 Nam 0764287952 0908833438 0908833438

07 12A9 Lê Quang Thanh Quốc 25/07/2005 Nam 0394380535 0913736161 0913736161

08 12A9 Vương Quốc Việt 01/09/2005 Nam 0933958807 0909835260 0909835260

09 12A9 Trần Phan Thiên Ân 13/11/2005 Nam 0798131105 0902585986 0902585986

10 12A9 Nguyễn Gia Khương 18/06/2005 Nam 0707504856 0903526566 0903526566

11 12A9 Nguyễn Võ Thanh Tú 06/09/2005 Nam 0985534878 0986234896 0986234896

12 12A9 Vũ Tiến Vinh 14/12/2005 Nam 0969806048 0983686466 0983686466

13 12A9 Lại Gia Hân 01/12/2005 Nữ 0937815518 0903724448 0903724448

14 12A9 Nguyễn Hoàng Tâm 17/01/2005 Nữ 0902581854 0909263630 0909263630

15 12A9 Trần Ngọc Khánh Như 17/07/2005 Nữ 0909315171 0938315171 0938315171

16 12A9 Bùi Hà Vy 05/11/2005 Nữ 0347780247 0941840599 0941840599

17 12A11 Mai Quốc Anh 26/08/2005 Nam 0901485512 0933377433

18 12A8 Phan Trần Anh Danh 17/09/2005 Nam 0839949843 0913772525 0913772525

19 12A8 Lê Thanh Hải 17/07/2005 Nam 0935239709 0903808440 0903808440

20 12A8 Ngô Quang Thắng 18/11/2005 Nam 0585825951 0938897600 0938897600

21 12A10 Đặng Minh Thảo 12/04/2005 Nữ 0906947064 0902308735 0902308735

22 12A14 Nguyễn Mộc Quân 21/06/2005 Nữ 0921062005 0913986396 0913986396
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23 12A9 Tạ Ngọc Trúc Phương 03/10/2005 Nữ 0877186262 0989002622 0989002622

24 12A9 Phạm Thụy Hương Xuân 16/03/2005 Nữ 0932248963 0989514127 0989514127

25 12A10 Tôn Kim Thịnh 21/02/2005 Nữ 0896129770 0909675157 0909675157

26 12A11 Hồng Lê Thảo Vy 14/03/2005 Nữ 0778771403 0936653188 0936653188

27 12A14 Phạm Ngọc Bình An 30/10/2005 Nữ 0962056472 0918463388 0918463388

28 12A9 Giang Ánh Ngọc 21/10/2005 Nữ 0839604089 0916585686 0916585686

29 12A10 Nguyễn Chính Ân 22/12/2005 Nam 0818100470 0908263033 0908263033

30 12A7 Đoàn Trung Nhật Huy 10/09/2005 Nam 0907976910 0908447992

31 12A9 Trần Minh Cường 06/10/2005 Nam 0773585309 0903949311 0903949311

32 12A9 Huỳnh Huy Hoàng 05/02/2005 Nam 0939522005 0908551980 0908551980

33 12A13 Phan Kim Thảo 12/07/2005 Nữ 0346777518 0907424326 0907424326

34 12A9 Trịnh Thanh Xuân 19/01/2005 Nữ 0338705468 0976883179 0976883179

35 12A8 Hồ Thảo Vi 29/10/2005 Nữ 0913345476 0913645476 0913645476

36 12A9 Ngô Văn Thảo Dung 13/06/2005 Nữ 0705592594 0903010739 0903010739

37 12A10 Tào Bảo Ngọc 30/05/2005 Nữ 0938991260 0949224909

38 12A10 Nguyễn Thị Thanh Xuân 06/02/2005 Nữ 0862499354 0903196973 0903196973

39 12A8 Lê Trần Thanh Nhi 16/08/2005 Nữ 0979991468 0918030278 0918030278

40 12A8 Trần Hà Vy 13/01/2005 Nữ 0919473830 0918013938 0918013938
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